
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9, Ngõ 80 Trung Kính, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

05/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MASTERBOOK

0110309577

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(trừ họp báo)

8230

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Giáo dục trung học cơ sở 8522

7. Giáo dục trung học phổ thông 8523

8. Đào tạo sơ cấp 8531

9. Đào tạo trung cấp 8532

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC MASTERBOOK
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MASTERBOOK EDUCATION JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: MASTERBOOK EDU.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977302092
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

10. Đào tạo cao đẳng 8533

11. Đào tạo đại học 8541

12. Đào tạo thạc sỹ 8542

13. Đào tạo tiến sỹ 8543

14. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

15. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

16. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo tự vệ;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

17. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục, 
- Tư vấn du học  

8560(Chính)

18. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản quyền)

7490

19. In ấn 1811

20. Dịch vụ liên quan đến in 1812

21. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh
Chi tiết: Sản xuất hàng thủy tinh

2310

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Dịch vụ nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (Không bao 
gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);

5610

24. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

25. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm, quà 
tặng, hàng tiêu dùng, đồ gia dụng

3290

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN KHẢI

Đội 12, Thôn Siêu 
Quần, Xã Tả 
Thanh Oai, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 48,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 240.000 2.400.000.000 48,000

0010860017
94

2 NGUYỄN 
MINH THẮNG

14 Ngõ 508 
Đường Láng, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 48,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 240.000 2.400.000.000 48,000

0380840194
28

8. Cổ đông sáng lập:
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3 NGUYỄN 
HỒNG VÂN

Tiểu Khu 6, Thị 
Trấn Lương Sơn, 
Huyện Lương 
Sơn, Tỉnh Hòa 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 4,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 4,000

0171920041
53

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       017192004153
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tiểu Khu 6, Thị Trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HỒNG VÂN Nữ

06/06/1992 Kinh Việt Nam

05/12/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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